
TRƯỜNG TIỂU HỌC: .................................
Họ và tên: ........................................................
Lớp: ........................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Toán – Lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Phân số chỉ phần đã tô màu trong hình vẽ bên là:

A. 3
8 B. 6

8

C. 5
8 D. 3

4

Câu 2. Giá trị của biểu thức 48 320 : 40 × 35 là:

A. 42 280 B. 42 240

C. 32 040 D. 32 280

Câu 3. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: 36
42  = 6

?

A. 7 B. 5

C. 6 D. 8

Câu 4. Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức có giá trị bé nhất là:

A. 3 000 × 70 B. 23 × 5 590 + 23 × 4 410

C. 3 600 000 : 40 D. 7 × 12 017 – 7 × 2 017

Câu 5. Người ta xếp 1 885 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 24 cái áo. Hỏi có thể xếp được nhiều
nhất bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu cái áo?

A. 78 hộp, không thừa B. 78 hộp, thừa 5 cái

C. 77 hộp, thừa 37 cái D. 78 hộp, thừa 13 cái

Câu 6. Mai tiết kiệm được 70 000 đồng trong 2 tuần. Nếu duy trì thói quen đó trong 1 năm (365
ngày) thì số tiền tiết kiệm được là:

A. 1 825 000 đồng B. 1 830 000 đồng

C. 2 555 000 đồng D. 1 895 000 đồng

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)



Bài 1. Đặt tính rồi tính:

75 609 × 5

.........

.........

.........

.........

.........

3 097 × 34

.........

.........

.........

.........

.........

74 197 : 7

.........

.........

.........

.........

.........

840 647 : 59

.........

.........

.........

.........

.........

Bài 2. Quãng đường từ nhà bạn Hoa, Lan, Thắm, Hồng đến trường lần lượt là 1
2  km, 5

8  km,
7
6  km, 1

3  km.

a) Quãng đường từ nhà bạn .................... đến trường là ngắn nhất.
b) Quãng đường từ nhà bạn .................... đến trường là dài nhất.

Bài 3. Viết các phân số 4
5 ; 3

4 ; 11
20 ; 1

2  theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé:

b) Từ bé đến lớn:

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện:
a) 125 × 591 × 8 = .......................................................................................
b) 235 × 67 – 67 × 135 = ...............................................................................
Bài 5. Cô An và cô Hà cùng vào siêu thị. Cô An mua 10 kg táo hết 250 000 đồng. Cô Hà mua 8
kg táo cùng loại. Hỏi cô An phải trả nhiều hơn cô Hà bao nhiêu nghìn đồng?

Bài giải


